
 

Phụ lục 4 

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

(6 tháng đầu năm 2023) 

TT Lĩnh vực/ Hồ sơ giải quyết TTHC 

Số lượng hồ sơ tiếp nhận Số hồ sơ đã giải quyết Số hồ sơ đang giải quyết 

Tổng 

số 

Trong kỳ 

Từ kỳ 

trước 

Tổng 

số 

Đúng 

hạn 

Quá 

hạn 
Tổng số 

Trong 

hạn 

Quá 

hạn Trực 

tuyến 

Trực tiếp 

hoặc dịch 

vụ bưu 

chính 

1 Đất đai 0     0 0     0 0   

2 Tài nguyên nước 136 27 62 47 86 85 1 50 50   

3 Khoáng sản 200   64 136 66 47 19 134 129 5 

4 Địa chất 132   81 51 89 86 3 43 43   

5 
Đánh giá, phê duyệt trữ lượng khoáng 

sản 
47 4 9 34 19 18 1 28 28   

6 Môi trường 881 4 256 621 188 140 48 693 691 2 

7 Kiểm soát ô nhiễm 733   275 458 343 265 78 390 381 9 

8 Bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học 19   12 7 15 15   4 4   

9 Khí tượng thủy văn 2 1   1 1 1   1 1   

10 Đo đạc và bản đồ                     

  Cấp giấy phép đo đạc và bản đồ 232 2 226 4 219 219   13 13   

  
Cung cấp thông tin dữ liệu, sản phẩm 

đo đạc và bản đồ 
1,392 1010 382   1,392 1,392   0 0   

11 Biển và Hải đảo 20   7 13 1   1 19 17 2 
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TT Lĩnh vực/ Hồ sơ giải quyết TTHC 

Số lượng hồ sơ tiếp nhận Số hồ sơ đã giải quyết Số hồ sơ đang giải quyết 

Tổng 

số 

Trong kỳ 

Từ kỳ 

trước 

Tổng 

số 

Đúng 

hạn 

Quá 

hạn 
Tổng số 

Trong 

hạn 

Quá 

hạn Trực 

tuyến 

Trực tiếp 

hoặc dịch 

vụ bưu 

chính 

12 Biến đổi khí hậu 23     23 23 23   0 0   

13 Viễn thám 7 4 3   4 4   3 3   

  TỔNG CỘNG 3,824 1,052 1,377 1,395 2,446 2,295 151 1,378 1,360 18 
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DANH MỤC HỒ SƠ VỤ MÔI TRƯỜNG ĐANG XỬ LÝ NHƯNG QUÁ HẠN 

(Tính đến ngày 30/6/2023) 

 

STT Mã hồ sơ Về việc (tên thủ tục hành chính) Tên tổ chức/Cá nhân Đơn vị thụ lý hồ sơ 
Thời hạn trả 

kết quả 

1 
MT-ÐTM-

090.22 

Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án 

Hai Phong Sakura Golf Club 

Công ty TNHH HP Sakura 

Golf Club 
Vụ Môi trường 23/05/2023 
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DANH MỤC HỒ SƠ CỤC KHOÁNG SẢN VIỆT NAM ĐANG XỬ LÝ NHƯNG QUÁ HẠN 

(Tính đến ngày 30/6/2023) 

 

STT Mã hồ sơ Về việc (tên thủ tục hành chính) Tên tổ chức/Cá nhân Đơn vị thụ lý hồ sơ 
Thời hạn trả 

kết quả 

1 
KS-KTKS-

GH-006.23 

Gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản (cấp Trung Ương) cho 

Giấy giấy phép số 1514/GP-BTNMT ngày 27/8/2013 được 

phép khai thác than tại phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long, 

tỉnh Quảng Ninh. 

Tập đoàn công nghiệp Than 

- Khoáng sản Việt Nam 

(TKV) 

Cục Khoáng sản 

Việt Nam 
19/06/2023 

2 

KS-

DCMKS-

035.21 

Phê duyệt đề án đóng cửa mỏ khoáng sản cho mỏ đá vôi tại 

khu Đông khối 1-C1 mỏ đá vôi Núi Túc khối, xã Dương Hòa, 

huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang (nộp đề nghị đóng cửa 

mỏ khoáng sản) 

Công ty cổ phần xi măng Hà 

Tiên 

Cục Khoáng sản 

Việt Nam 
30/05/2023 

3 

KS-

DCMKS-

009.22 

Đóng cửa mỏ khoáng sản cho Giấy phép khai thác khoáng sản 

số 2564/GP-BTNMT cấp ngày 09/10/2019 tại khu vực khai 

thác than bằng phương pháp lộ thiên Vỉa 16 - mỏ Hà Ráng, 

phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả và Phường Hà 

Khánh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. 

Tập đoàn Công nghiệp 

Than- Khoáng sản Việt Nam 

Cục Khoáng sản 

Việt Nam 
05/04/2023 

4 
KS-KTKS-

GH-017.22 

Gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản (cấp Trung Ương) cho 

Giấy phép khai thác khoáng sản số 1654/GP-BTNMT ngày 

07/7/2017 (Gia hạn của Giấy phép khai thác số 1740/GP - 

BTNMT ngày 05/11/2007) cho phép khai thác đát sét các loại 

tại khu vực phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải 

Dương. 

Công ty cổ phần Redstar 

Cera 

Cục Khoáng sản 

Việt Nam 
12/12/2022 

5 
KS-TDKS-

CP-024.22 

Cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản (cấp Trung Ương) cho 

phép thăm dò khoáng sản đá Granit ốp lát khu vực Hòn 

Chuông thuộc xã Suối Tiên, xã Diên Tân và xã Diên Lộc, 

huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa (Tiếp nhận đăng Thông 

báo) 

Công ty cổ phần Thuận Đức 
Cục Khoáng sản 

Việt Nam 
22/05/2023 
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DANH MỤC HỒ SƠ CỤC KIỂM SOÁT Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG ĐANG XỬ LÝ NHƯNG QUÁ HẠN 

(Tính đến ngày 30/6/2023) 

 

STT Mã hồ sơ Về việc (tên thủ tục hành chính) Tên tổ chức/Cá nhân Đơn vị thụ lý hồ sơ 
Thời hạn trả 

kết quả 

1 
MT-CGPMT-

032.23 

Cấp giấy phép môi trường của dự án Khu liên hợp sản 

xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 

Công ty Cổ phần Thép Hòa 

Phát Dung Quất 

Cục Kiểm soát ô 

nhiễm môi trường 
23/06/2023 

2 
MT-QTMT-

004.23 

Điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt 

động dịch vụ quan trắc môi trường 

Trung tâm Quan trắc Tài 

nguyên và Môi trường tỉnh 

Đắk Lắk 

Cục Kiểm soát ô 

nhiễm môi trường 
28/06/2023 

3 
MT-DCGPMT-

007.23 

Cấp điều chỉnh giấy phép môi trường của dự án "Công 

trình xử lý khống chế ô nhiễm bãi rác và nâng cấp xây 

dựng mới công trình xử lý chất thải rắn tại bãi rác Thủy 

Phương", dự án "Nghiên cứu đánh giá vai trò của lĩnh vực 

tư nhân trong việc giới thiệu các công nghệ đốt của Nhật 

Bản cho xử lý chất thải rắn đô thị và phục hồi bãi chôn 

lấp" và hạng mục bể đóng kén tại công trình xây dựng bãi 

chôn lấp chất thải rắn thuộc dự án "Cải thiện môi trường 

đô thị miền Trung" - Tiểu dự án Lăng Cô. 

Công ty Cổ phần Môi 

trường và Công trình Đô thị 

Huế 

Cục Kiểm soát ô 

nhiễm môi trường 
09/06/2023 

4 
MT-QLCT-

014.23 

Chấp thuận liên kết, chuyển giao chất thải nguy hại (Liên 

kết với Chi nhánh xử lý chất thải - Công ty Cổ phần nước 

- Môi trường Bình Dương) 

Công ty TNHH Môi trường 

Sen Vàng 

Cục Kiểm soát ô 

nhiễm môi trường 
13/06/2023 

5 
MT-CGPMT-

082.22 

Cấp giấy phép môi trường cho dự án "Nhà máy xử lý rác 

thải sinh hoạt" 

Công ty TNHH Chế biến 

rác thải sinh hoạt Hoành 

Sơn 

Cục Kiểm soát ô 

nhiễm môi trường 
22-Jun 
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STT Mã hồ sơ Về việc (tên thủ tục hành chính) Tên tổ chức/Cá nhân Đơn vị thụ lý hồ sơ 
Thời hạn trả 

kết quả 

6 
MT-CGPMT-

047.22 

Cấp giấy phép môi trường cho Dự án Khu đô thị - Dịch 

vụ VSIP Quảng Ngãi giai đoạn 1 - Giai đoạn 1A 

Công ty TNHH VSIP 

Quảng Ngãi 

Cục Kiểm soát ô 

nhiễm môi trường 
30/12/2022 

7 
MT-CGPMT-

426.22 

Cấp giấy phép môi trường cho Dự án Xây dựng và vận 

hành khai thác cầu tàu số 2, 3, 4 - Cảng Cái Lân 

Công ty TNHH Cảng công 

ten-nơ quốc tế Cái Lân 

Cục Kiểm soát ô 

nhiễm môi trường 
27/06/2023 

8 
MT-CGPMT-

454.22 

Cấp giấy phép môi trường của cơ sở Đầu tư xây dựng và 

kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Việt Hưng 

Công ty Cổ phần Phát triển 

Khu công nghiệp Việt Hưng 

Cục Kiểm soát ô 

nhiễm môi trường 
15/06/2023 

9 
MT-QTMT-

084.22 

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ 

quan trắc môi trường   

Trung tâm Công nghệ và 

Quản lý môi trường 

Cục Kiểm soát ô 

nhiễm môi trường 
23/06/2023 

10 
MT-DCGPMT-

009.23 

Xem xét Cấp điều chỉnh giấy phép môi trường của dự án 

"Điều chỉnh, nâng công suất dự án đầu tư xây dựng cơ sở 

dịch vụ môi trường và tái chế phế liệu nhôm dính dầu 

bằng phương pháp đồng xử lý Song Tinh" 

Công ty TNHH Song Tinh 
Cục Kiểm soát ô 

nhiễm môi trường 
23/06/2023 

11 
MT-QTMT-

024.23 

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ 

quan trắc môi trường  

Chi nhánh Viện Dầu khí 

Việt Nam - Trung tâm 

Nghiên cứu và Phát triển 

An toàn và Môi trường Dầu 

Khí 

Cục Kiểm soát ô 

nhiễm môi trường 
20/06/2023 
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DANH MỤC HỒ SƠ CỤC BIỂN VÀ HẢI ĐẢO VIỆT NAM ĐANG XỬ LÝ NHƯNG QUÁ HẠN 

(Tính đến ngày 30/6/2023) 

 

STT Mã hồ sơ Về việc (tên thủ tục hành chính) Tên tổ chức/Cá nhân Đơn vị thụ lý hồ sơ 
Thời hạn trả 

kết quả 

1 

BHD-

GKVB-

001.23 

Đề nghị giao khu vực biển để Công ty TNHH Lọc hóa dầu 

Nghi Sơn sử dụng làm vùng nước bổ sung cho kết cấu phao 

rót dầu không bến một điểm neo (SPM) của nhà máy Lọc hóa 

dầu Nghi Sơn 

CÔNG TY TNHH LỌC 

HÓA DẦU NGHI SƠN 

Cục Biển và Hải 

đảo Việt Nam 
10/05/2023 

2 

ÐTM-NC-

GVKB-

008.22 

Hồ sơ Liên thông giải quyết thủ tục thẩm định, phê duyệt BC 

ĐGTĐMT, thủ tục cấp giấy phép NCOB và thủ tục GKVB dự 

án Nạo vét duy tu luồng hàng hải cho tài biển trọng tải lớn 

sông Hậu năm 2022 

Tổng công ty bảo đảm an 

toàn hàng hải Miền Nam 

Cục Biển và Hải 

đảo Việt Nam 
23/03/2023 

 

 

VĂN PHÒNG MỘT CỬA 


